
  UBND TỈNH KON TUM 

SỞ XÂY DỰNG 

 

Số:       /QĐ-SXD 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Kon Tum, ngày     tháng 02 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản  

 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH KON TUM 

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014; 

Căn cứ Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng 

Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn 

việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản và điều hành sàn 

giao dịch bất động sản; thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản; 

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng 

Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 

30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng; 

Xét hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; kết quả kỳ thi 

sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản kèm theo Quyết định số 

133/QĐ-HĐCCHN ngày 27/12/2022 của Hội đồng thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản đợt 1 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; đề nghị của Chủ tịch 

Hội đồng thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 1 năm 2022 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản cho 109 cá nhân; 

Cấp đổi chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản cho 01 cá nhân đã đủ điều kiện cấp 

chứng chỉ tại Kỳ thi sát hạch do Hội đồng thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới 

bất động sản đợt 1 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, tổ chức vào ngày 24 tháng 12 

năm 2022 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản được hành 

nghề đúng với nội dung chứng chỉ được cấp, nhận và thực hiện các công việc hoạt động 

trong phạm vi cho phép của chứng chỉ; tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động 

kinh doanh bất động sản và pháp luật khác có liên quan. 

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng thi và cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới 

bất động sản chịu trách nhiệm thi hành Quyết định. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 1, Điều 3 (th/h); 

- Trang thông tin điện tử SXD; 

- Lưu: VT, QLXD.dvhue  
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 Nguyễn Quang Hải 
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DANH SÁCH  

CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-SXD ngày     tháng     năm 2023 của  

Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum) 

STT 

Số 

Chứng 

chỉ 

Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh 
Địa chỉ 

thường trú 

Ghi 

chú 

1 KT-0001 Lê Kiến Thiết 11/10/1984 Hà Tĩnh 

Thôn 9, Xã Đắk 

Cấm, TP Kon 

Tum, Kon Tum 

Cấp đổi 

chứng 

chỉ hết 

hạn 

(Cấp 

lần thứ 

hai)  

2 KT-0002 Đỗ Thị Việt Anh 27/11/1991 Gia Lai 

178 Trường 

Chinh, Phường 

Trà Bá, TP 

Pleiku, Gia Lai 

 

3 KT-0003 
Đặng Thanh Văn 

Anh 
02/11/1983 

Bình 

Định 

Xã Phước Sơn, 

Huyện Tuy 

Phước, Bình 

Định 

 

4 KT-0004  Ben 28/12/1986 Gia Lai 

Làng Phung, Xã 

Biển Hồ, TP 

Pleiku, Gia Lai 

 

5 KT-0005 Đinh Công Bình 25/12/1991 Gia Lai 

Xã IaKlar, 

Huyện Đức Cơ, 

TP Pleiku, Gia 

Lai 

 

6 KT-0006 Nguyễn Quý Bình 10/10/1990 Gia Lai 

Tổ 3, Phường 

Hội Phú, TP 

Pleiku, Gia Lai 

 

7 KT-0007 Y Bông 15/09/1995 
Kon 

Tum 

Thôn Điek Nót 

A, Xã Ngok 

Tem, Huyện 

Kon Plông, Kon 

Tum 

 

8 KT-0008 Vũ Tiến Công 12/05/1990 Gia Lai 

Tổ 3, Phường 

Yên Thế, TP 

Pleiku, Gia Lai 

 

9 KT-0009 
Dương Huỳnh Hoài 

Châu 
27/10/1981 Gia Lai 

Phường Thắng 

Lợi, TP Kon 

Tum, Kon Tum 

 

10 KT-0010 Đỗ Công Chúng 02/01/1972 
Bình 

Định 

Phường Quang 

Trung,TP Kon 

Tum, Kon Tum 

 

11 KT-0011 Võ Thị Kiều Diễm 21/08/1987 Gia Lai 

Phường Yên 

Thế, TP Pleiku, 

Gia Lai 

 

12 KT-0012 
Nguyễn Thị Ly 

Diễm 
01/12/1983 Đắk Lắk 

Số 75, Thôn 15, 

Xã Hòa Khánh, 

TP Buôn Ma 
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Thuột, Đắk Lắk 

13 KT-0013 Trần Văn Dũng 04/01/1992 
Ninh 

Bình 

Xã Đắk Môn, 

Huyện Đắk 

Glei, Kon Tum 

 

14 KT-0014 Trần Trọng Duy 12/04/1988 Gia Lai 

Thôn 3, Xã Hòa 

Phú, Huyện 

ChưPăh, TP 

PLeiku, Gia Lai 

 

15 KT-0015 Huỳnh Thị Đào 20/03/1983 
Kon 

Tum 

Tổ 3, Phường 

Quyết Thắng, 

TP Kon Tum, 

Kon Tum 

 

16 KT-0016 Bạch Văn Đạt 25/02/2000 Gia Lai 

Phường Đống 

Đa, TP PLeiku, 

Gia Lai 

 

17 KT-0017 
Nguyễn Thị Ngọc 

Đoan 
12/12/1979 

Bình 

Định 

201 Lê Duẩn, 

TP Pleiku, Gia 

Lai 

 

18 KT-0018 Nguyễn Văn Đức 10/07/1991 Nghệ An 

543/5 Trường 

Chinh, Phường 

Chi Lăng, TP 

Pleiku, Gia Lai 

 

19 KT-0019 
Nguyễn Thị Hồng 

Hà 
05/08/1984 

Hải 

Dương 

Tổ 2, Phường 

Đống Đa, TP 

Pleuku, Gia Lai 

 

20 KT-0020 Nguyễn Đình Hải 12/01/1997 Gia Lai 

Tổ 11, Phường 

Tây Sơn, TP 

Pleiku, Gia Lai 

 

21 KT-0021 Nguyễn Thị Hằng 06/11/1992 Nghệ An 

520 Phan Đình 

Phùng, Phường 

Duy Tân, TP 

Kon Tum, Kon 

Tum 

 

22 KT-0022 
Huỳnh Thị Thúy 

Hằng 
26/01/1993 Gia Lai 

Thôn Tri C2, Xã 

Dlie Yang, 

Huyện Ea H'leo, 

Đắk Lắk 

 

23 KT-0023 Lê Thị Hằng 10/06/1983 Nghệ An 

Tổ 1, Phường 

Hoa Lư, TP 

Pleiku, Gia Lai 

 

24 KT-0024 Võ Thị Thu Hiền 26/02/1993 
Kon 

Tum 

Tổ 7, Phường 

Trần Hưng Đạo, 

TP Kon Tum, 

Kon Tum 

 

25 KT-0025 
Nguyễn Thị Ngọc 

Hiền 
17/01/1981 Gia Lai 

182 Hùng 

Vương, TP Kon 

Tum, Kon Tum 

 

26 KT-0026 Trương Công Hùng 12/3/1990 Gia Lai 

Thôn Đồng 

Bằng, Xã Biển 

Hồ, TP Pleiku, 

Gia Lai 

 

27 KT-0027 Hỗ Sỹ Huy 25/10/1993 Đắk Lắk Thôn 4, Xã Trà  
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Đa, TP Pleiku, 

Gia Lai 

28 KT-0028 Trần Thị Huyền 24/7/1991 
Hưng 

Yên 

Xã Chư A Thai, 

Huyện Phú 

Thiện, Gia Lai 

 

29 KT-0029 Nguyễn Thị Hương 02/8/1983 Hà Nội 

Tổ 3, Thị trấn 

Phú Hòa, Huyện 

Chư Păh, Gia 

Lai 

 

30 KT-0030 
Nguyễn Thị Thu 

Hương 
25/8/1988 Gia Lai 

Xã Ia Tiêm, 

Huyện Chư Sê, 

Gia Lai 

 

31 KT-0031 Hoàng Thị Hường 25/8/1980 Hà Nội 

Phường Trường 

Chinh, TP Kon 

Tum, Kon Tum 

 

32 KT-0032 Nguyễn Thị Hường 15/01/1980 
Thanh 

Hóa 

Tổ 5 Phường 

Thắng Lợi, TP 

Pleiku, Gia Lai 

 

33 KT-0033 Nguyễn Thị Hường 18/03/1981 Hà Tĩnh 

Thôn 3, Xã Biển 

Hồ, TP Pleiku, 

Gia Lai 

 

34 KT-0034 Nguyễn Như Kết 10/10/1991 Gia Lai 

Tổ 10, Phường 

Phù Đổng, TP 

Pleiku, Gia lai 

 

35 KT-0035 
Nguyễn Đức 

Khánh 
24/09/1986 Gia Lai 

Tổ 5, Thị trấn 

Iakha, Huyện Ia 

Grai, Gia Lai 

 

36 KT-0036 Nguyễn Công Lại 12/12/1983 
Bình 

Định 

Tổ 4, Phường 

Hội Phú, TP 

Pleiku, Gia Lai 

 

37 KT-0037 
Nguyễn Thị Tuyết 

Lan 
26/09/1982 Gia Lai 

Tổ 3 KP4 Tăng 

Nhơn Phú B, TP 

Thủ Đức, HCM 

 

38 KT-0038 Dương Thị Linh 01/08/1983 Gia Lai 

Tổ 4, Phường 

Hoa Lư, TP 

Pleiku, Gia Lai 

 

39 KT-0039 
Nguyễn Vũ Trúc 

Linh 
01/12/1987 

Bình 

Định 

Tổ 3 Phường 

Tây Sơn, TP 

Pleiku, Gia Lai 

 

40 KT-0040 Nguyễn Quốc Linh 06/02/1980 Gia Lai 

Tổ 10, Phường 

Ia Kring, TP 

Pleiku, Gia Lai 

 

41 KT-0041 
Lê Thị Phương 

Loan 
03/07/1983 Gia Lai 

Tổ 3 Phường 

Phù Đổng, 

Pleiku Gia Lai 

 

42 KT-0042 Trần Quốc Long 18/08/1988 
Vĩnh 

Phúc 

48/12 Ký Con, 

Phường Yên 

Thế, TP Pleiku, 

Gia Lai 

 

43 KT-0043 Hồ Đức Long 23/01/1989 Gia Lai 

Tổ 3, Phường 

Hội Phú, TP 

Pleiku, Gia Lai 
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44 KT-0044 Phạm Thị Lụa 20/07/1984 
Thái 

Bình 

Tổ 11, Phường 

Hoa Lư, TP 

Pleiku, Gia Lai 

 

45 KT-0045 Lê Hoàng Ly 10/02/1992 Đắk Lắk 

Xã Bờ Ngang, 

Huyện Chư Sê, 

Gia Lai 

 

46 KT-0046 Đinh Thị Hà Ly 06/04/1985 Gia Lai 

Tổ 11, Thị trấn 

Chư Ty, Huyện 

Đức Cơ, Gia Lai 

 

47 KT-0047 Đinh Tuấn Mạnh 28/09/1992 Gia Lai 

Thôn Ia Nhú, Xã 

Ia Nan, Huyện 

Đức Cơ, Gia Lai 

 

48 KT-0048 Quảng Phi Mạnh 06/06/1993 Đắk Lắk 

Tổ 3, Phường 

Hội Phú, TP 

Pleiku, Gia Lai 

 

49 KT-0049 
Nguyễn Tôn 

Quỳnh My 
27/10/1985 Quảng trị 

Tổ 10, Phường 

Phù Đổng, TP 

Pleiku, Gia Lai 

 

50 KT-0050 Nguyễn Văn Nam 25/11/1974 
Thanh 

Hóa 

Tổ 7, Thị Trấn 

Plei Kần, Huyện 

Ngọc Hồi, Kon 

Tum 

 

51 KT-0051 Nguyễn Văn Nên 10/08/1995 Lào Cai 

Tổ 1, Ấp Đa 

Tôn, Xã Thanh 

Sơn, Huyện Tân 

Phú, Đồng Nai 

 

52 KT-0052 Trần Kim Nương 25/08/1990 
Tuyên 

Quang 

Thôn Tân Lập, 

Xã Ia Khươi, 

Huyện Chư Păh, 

Gia Lai 

 

53 KT-0053 
Phạm Thị Bích 

Nga 
21/09/1984 

Kon 

Tum 

249 Trần Hưng 

Đạo, TP Kon 

Tum, Kon Tum 

 

54 KT-0054 
Trương Thị Hồng 

Nga 
30/03/1979 

Bình 

Định 

Thôn 9, Xã Đắk 

Cấm, TP Kon 

Tum, Kon Tum 

 

55 KT-0055 Vũ Văn Nghiêm 06/06/1984 
Hải 

Dương 

Tổ 4, Phường 

Thắng Lợi, TP 

Pleiku, Gia Lai 

 

56 KT-0056 Trần Lê Kim Ngọc 10/06/1982 Gia Lai 

45 Trường 

Chinh, Phường 

Phù Đổng, TP 

Pleiku, Gia Lai 

 

57 KT-0057 
Nguyễn Thị Minh 

Nguyệt 
29/09/1984 Gia Lai 

Tổ 2, Phường 

Thống Nhất, TP 

Pleiku, Gia Lai 

 

58 KT-0058 
Huỳnh Thị Yến 

Nhi 
25/01/1989 

Kon 

Tum 

Tổ 2, Phường 

Quyết Thắng, 

TP Kon Tum, 

Kon Tum 

 

59 KT-0059 Bùi Thị Kim Oanh 03/10/1992 Đắk Lắk 
Tổ 1, Phường 

Hoa Lư, TP 
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Pleiku, Gia Lai 

60 KT-0060 Lê Kim Phong 18/09/1996 Đắk Lắk 

Xã Ia Mơ Nông, 

Huyện ChưPăh, 

Gia Lai 

 

61 KT-0061 Bùi Đoan Phương 15/03/1988 Gia Lai 

Tổ 2, Phường 

Hội Phú, TP 

Pleiku, Gia Lai 

 

62 KT-0062 Đỗ Mạnh Quang 01/04/1995 Nghệ An 

Xã Nghĩa Lâm, 

Huyện Nghĩa 

Đàn, Nghệ An 

 

63 KT-0063 
Nguyễn Thị Ánh 

Quyên 
18/09/1984 

Kon 

Tum 

32/6 Trần Phú, 

TP Kon Tum, 

Kon Tum 

 

64 KT-0064 
Nguyễn Thị Thu 

Sương 
12/03/1990 Gia Lai 

Xã Hà Tam, 

Huyện Đăk Pơ, 

Gia Lai 

 

65 KT-0065 Bùi Trọng Tài 20/12/1987 Hà Tĩnh 

Tổ 4, Thị trấn 

Măng Đen, 

Huyện KPlông, 

Kon Tum 

 

66 KT-0066 
Nguyễn Thị Thanh 

Tâm 
18/02/1990 Gia Lai 

Phường Hoa Lư, 

TP Pleiku, Gia 

Lai 

 

67 KT-0067 Triệu Đình Tân 29/05/1994 Gia Lai 

Phường Yên Đỗ, 

TP Pleiku, Gia 

Lai 

 

68 KT-0068 Nguyễn Viết Tân 01/02/1981 
Bình 

Định 

Tổ 4, Phường 

Diên Hồng, TP 

Pleiku, Gia Lai 

 

69 KT-0069 Hà Kim Toàn 19/12/1981 
Kon 

Tum 

Xã Đắk La, 

Huyện Đắk Hà, 

Kon Tum 

 

70 KT-0070 Lưu Minh Tuấn 30/04/1993 Gia Lai 

156B Hà Huy 

Tập, TP Pleiku, 

Gia Lai 

 

71 KT-0071 Nguyễn Hữu Tuy 25/08/1985 Gia Lai 

Thôn 1, Xã Diên 

Phú, TP Pleiku, 

Gia Lai 

 

72 KT-0072 
Nguyễn Thị Kim 

Tuyến 
09/01/1987 Gia Lai 

Tổ 4, Phường 

Chi Lăng, TP 

Pleiku, Gia Lai 

 

73 KT-0073 Lương Duy Tường 08/09/1990 Gia Lai 

156 Cao Bá 

Quát, Phường 

Yên Đỗ, TP 

Pleiku, Gia Lai 

 

74 KT-0074 Đinh Quốc Thái 29/11/1989 Gia Lai 

Thị trấn Chư Ty, 

Huyện Đức Cơ, 

Gia Lai 

 

75 KT-0075 Hoàng Minh Thám 10/08/1994 Gia Lai 
Xã Biển Hồ, TP 

Pleiku, Gia Lai 

 

76 KT-0076 Nguyễn Thị Thanh 30/12/1992 Gia Lai 
Tổ 5, Phường 

IaKrung, TP 
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Pleiku, Gia Lai 

77 KT-0077 Phùng Văn Thành 14/11/1979 
Nam 

Định 

Hẻm 193 Hùng 

Vương, Tổ 7, 

Phường Thắng 

Lợi, TP Kon 

Tum, Kon Tum 

 

78 KT-0078 Nguyễn Thị Thảo 05/01/1984 
Thanh 

Hóa 

Xã Cam Thành 

Bắc, Huyện 

Cam Lâm, 

Khánh Hòa 

 

79 KT-0079 
Nguyễn Thị Thu 

Thảo 
15/02/1993 Gia Lai 

Tổ 2, Phường 

Hội Phú, TP 

Pleiku, Gia Lai 

 

80 KT-0080 Lê Thị Thảo 10/01/1993 Phú Yên 

19 Nguyễn Xí, 

Xã Trà Đa, TP 

Pleiku, Gia Lai 

 

81 KT-0081 Trần Thạch Thảo 25/03/1992 
Quảng 

Ninh 

Tổ 3, Phường 

Thống Nhất, TP 

Pleiku, Gia Lai 

 

82 KT-0082 Trần Văn Thật 22/07/1974 Gia Lai 

Tổ 1 Phường 

Thắng Lợi, TP 

Pleiku, Gia Lai 

 

83 KT-0083 
Võ Phạm Phương 

Thi 
28/05/1991 Gia Lai 

135 Tăng Bạt 

Hổ, Phường Yên 

Đỗ, TP Pleiku, 

Gia Lai 

 

84 KT-0084 Nguyễn Thị Thi 02/08/1990 
Thanh 

Hóa 

Thôn 3, Xã Đak 

Krong, Huyện 

Đak Đoa, Gia 

Lai 

 

85 KT-0085 Đặng Đăng Thiên 28/08/1982 Đắk Lắk 

Tổ 6, Phường 

Phù Đổng, TP 

Pleiku, Gia Lai 

 

86 KT-0086 
Nguyễn Hoàng 

Thiện 
26/03/1990 Gia Lai 

7/10 Cách 

Mạng, Tân 

Thành, Tân Phú, 

TP HCM 

 

87 KT-0087 
Nguyễn Hưng 

Thịnh 
07/02/2002 

Kon 

Tum 

216 Phan Châu 

Trinh, Phường 

Quyết Thắng, 

TP Kon Tum, 

Kon Tum 

 

88 KT-0088 
Đặng Thị Kim 

Thoa 
08/02/1987 Bến Tre 

Phường Tây 

Sơn, TP Pleiku, 

Gia Lai 

 

89 KT-0089 Trần Văn Thơm 24/08/1979 
Bình 

Định 

Xã Ia Kha, 

Huyện Ia Grai, 

Gia Lai 

 

90 KT-0090 Nguyễn Ngọc Thủy 29/11/1991 Gia Lai 

Tổ 7, Phường 

Thống Nhất, TP 

Pleiku, Gia Lai 

 

91 KT-0091 Hoàng Thị Sông 10/12/1987 Gia Lai Tổ 3, Phường  
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Thương Tây Sơn, TP 

Pleiku, Gia Lai 

92 KT-0092 Võ Thị Trang 09/08/1984 Hà Tĩnh 

Tổ 10, Phường 

Duy Tân, TP 

Kon Tum, Kon 

Tum 

 

93 KT-0093 
Nguyễn Thị Thùy 

Trang 
14/04/1991 Gia Lai 

28/05 Nguyễn 

Thiếp, TP 

Pleiku, Gia Lai 

 

94 KT-0094 
Nguyễn Ngọc 

Tráng 
20/10/1981 

Nam 

Định 

Số 133 Ngõ 266 

Đội Cấn, Cống 

Vị, Ba Đình, Hà 

Nội 

 

95 KT-0095 
Nguyễn Thành 

Triêm 
18/02/1983 

Quảng 

Bình 

Tổ 4, Thị trấn 

Phú Hòa, Huyện 

Chư Păh, Gia 

Lai 

 

96 KT-0096 Thủy Hữu Triều 21/09/1992 
Bình 

Thuận 

Thị trấn Liên 

Hương, Huyện 

Tuy Phong, 

Bình Thuận 

 

97 KT-0097 Đoàn Thế Trung 18/08/1995 Gia Lai 

Tổ 3, Phường 

Hoa Lư, TP 

Pleiku, Gia Lai 

 

98 KT-0098 
Nguyễn Quốc 

Trường 
10/04/1986 

Kon 

Tum 

74 Sư Vạn 

Hạnh, Tổ 8, 

Phường Duy 

Tân, TP Kon 

Tum, Kon Tum 

 

99 KT-0099 
Nguyễn Thị 

Phương Uyên 
12/01/1988 

Bình 

Định 

Tổ 5, Phường 

Diên Hồng,TP 

Pleiku, Gia Lai 

 

100 KT-0100 
Nguyễn Thị Thu 

Vân 
09/11/1983 

Kon 

Tum 

Tổ 8, Phường 

Quyết Thắng, 

TP Kon Tum, 

Kon Tum 

 

101 KT-0101 Chu Thị Vân 01/12/1974 Hà Tĩnh 

54 Trương Định, 

Phường Thắng 

Lợi, TP Pleiku, 

Gia Lai 

 

102 KT-0102 
Nguyễn Thị Xuân 

Vi 
20/03/1987 

Bình 

Định 

33 Trần Hoàn, 

Phường Duy 

Tân, TP Kon 

Tum, Kon Tum 

 

103 KT-0103 Nguyễn Xuân Vinh 14/02/1990 Gia Lai 

Tổ 4, Phường 

Chi Lăng, TP 

Pleiku, Gia Lai 

 

104 KT-0104 Mai Hoàng Vũ 10/08/1981 Đà Nẵng 

Tổ 4 Phường 

Quyết Thắng, 

TP Kon Tum, 

Kon Tum 

 

105 KT-0105 Đinh Hùng Minh 12/06/1989 Gia Lai 42 Phạm Văn  
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Vương Đồng, TP 

Pleiku, Gia Lai 

106 KT-0106 Nguyễn Ngọc Vy 29/07/1991 Phú Yên 

KP Mỹ Hòa, Xã 

Hòa Hiệp Bắc, 

Huyện Đông 

Hòa, Phú Yên 

 

107 KT-0107 
Nguyễn Thị Mỹ 

Xuân 
18/05/1974 Gia Lai 

Xã Phú An, 

Huyện Đắk Pơ, 

Gia Lai 

 

108 KT-0108 Đỗ Thị Hải Yến 19/12/1984 
Kon 

Tum 

181 Phan Đình 

Phùng, Phường 

Ngô Mây, TP 

Kon Tum, Kon 

Tum 

 

109 KT-0109 Đinh Thị Thủy Yến 12/04/1985 Gia Lai 

Tổ 2, Phường 

Thống Nhất, TP 

Pleiku, Gia Lai 

 

110 KT-0110 Khúc Thị Hải Yến 09/07/1993 Gia Lai 

14/10 Lý Nam 

Đế, TP Pleiku, 

Gia Lai 
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